
STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Tên lớp
Nợ HP 
HKI/

2015-2016

Nợ bổ 
sung HP 

HKI/2015-
2016

Nợ HP 
HKII/2015-

2016

GHI 
CHÚ

1 14001096 Nguyễn Thị Thu Hà 14CĐMT01 X

2 14001122 Lê Thái Song 14CĐMT01 X X

3 15001513 Ngô Văn Hoàn 15CĐ-MTT1 X X

4 15001302 Trần Thị Bích Ngọc 15CĐ-MTT1 X X

5 15001134 Nguyễn Thị Tiền 15CĐ-MTT1 X X

6 15001168 Phạm Lê Ngọc Trâm 15CĐ-MTT1 X X

7 15001023 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 15CĐ-MTT1 X X

8 15002022 Phan Thị Mỹ Hạnh 15CĐ-MTT2 X X

9 15001841 Nguyễn Anh Thảo 15CĐ-MTT2 X X

10 15001774 Trương Thị Duyên 15CĐ-MTT3 X X

11 15002616 Nguyễn Thị Trúc Nị 15CĐ-MTT3 X X

12 15003200 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 15CĐ-MTT3 X X

13 15003368 Nguyễn Hữu Vinh 15CĐ-MTT3 X X

14 15001707 Hồ Lê Hoàng Ánh 15TCN-MTT X

15 15000017 Nguyễn Việt Khang 15TCN-MTT X

16 15000136 Dương Hồng Minh 15TCN-MTT X

17 15003438 Nguyễn Thị Thu Ngọc 15TCN-MTT X

18 15003414 Vương Minh Thư 15TCN-MTT X
TỔNG CỘNG: 18 HS-SV

Ghi chú: Dấu X là HS-SV chưa đóng tiền học phí.
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